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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm). Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rôma, người Giéc-man đã 
A. chiếm ruộng đất của chủ nô.
B. thành lập vương quốc mới.
C. phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc.
D. khai hoang, lập đồn điền.
Câu 2. Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị trung đại ở châu Âu là
A. địa chủ và nông dân.
B. thương nhân và địa chủ.
C. tư sản và thợ thủ công.
D. thương nhân và thợ thủ công.
Câu 3. Lực lượng giữ vai trò sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu thời kì Trung đại là
 	 A. quý tộc.                                                              	 B. nô lệ.
  	 C. nông nô.                                                           	 D. hiệp sĩ.
Câu 4. “Quê hương” của phong trào văn hóa Phục hưng là ở nước
A. Ý.		                                                              B. Đức.		
C. Pháp. 	                                                              D. Thụy sỹ.
Câu 5. Ai là nhà viết kịch vĩ đại thời kì văn hóa Phục hưng?
 	A. M.Xéc-van-tec.                                            	B. Mi-ken-lăng-giơ.
   	C. Lê-ô-nađơVanh-xi.                                               D. W.Sếch-xpia.
Câu 6. Thời trung đại, tôn giáo nào ở Châu Âu đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội?
A. Phật giáo. 	                                                     B. Thiên chúa giáo.	  
C. Đạo giáo.	                                                               D. Đạo Tin Lành.
Câu 7. Sự thịnh vượng của Trung Quốc thời phong kiến được biểu hiện rõ nhất dưới thời nhà
A. Thanh.                                                                   B. Hán.		
C. Đường. 		                                                    D. Minh. 		
Câu 8. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị là ba nhà thơ lớn của Trung Quốc dưới thời nhà
A. Tần.                                                                        B.  Hán.
         C. Đường.                                                                   D. Tống.       
Câu 9. Dãy núi nào sau đây là ranh giới tự nhiên ngăn cách châu Âu với châu Á?
A. Dãy U-ran.	B. Dãy An-pơ.	C. Dãy Cac-pat.	D. Dãy Xcan-đi-na-vi.
Câu 10. Sông nào sau đây thuộc châu Âu?
A. Sông Rai-nơ.				B. Sông A-ma-zôn.	
C. Sông Ti-gơ-rơ.				D. Sông Mit-xi-xi-pi.
Câu 11. Châu Âu thuộc lục địa nào sau đây?
          A. Lục địa Phi.				B. Lục địa Á - Âu.
C. Lục địa Nam Mĩ.			D. Lục địa Bắc Mĩ. 
Câu 12. Hiện nay, châu Âu có tỉ lệ dân thành thị ở mức
A. cao.		B. thấp.		C. trung bình.	D. rất thấp.
Câu 13. Đới lạnh phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây của châu Âu?
A. Tây Âu.		B. Đông Âu.		C. Bắc Âu.		D. Nam Âu.
Câu 14. Châu Á nằm trải dài trong khoảng 
A. từ vòng cực Nam đến cực Nam.	     B. từ vùng cực Bắc đến khoảng 100N.
C. từ vòng cực Nam đến khoảng 100N.     D. từ vòng cực Bắc đến cực Bắc.
Câu 15. Kiểu khí hậu nào sau đây nằm sâu trong nội địa và phía Tây Nam của châu Á?
A. Khí hậu lục địa.				B. Khí hậu gió mùa.
C. Khí hậu Địa Trung Hải.		D. Khí hậu hàn đới. 
Câu 16. Sơn nguyên Tây Tạng phân bố ở khu vực nào sau đây của châu Á?
A. Rìa phía bắc.				B. Rìa phía đông.
C. Vùng trung tâm.			D. Ven biển Địa Trung Hải.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm).
Câu 1 (1,5 điểm): Trình bày đặc trưng cơ bản của lãnh địa phong kiến thời trung đại ở Châu Âu.
Câu 2 (1,5 điểm).
a. Em có nhận xét gì về những thành tựu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX?
b. [bookmark: _Hlk108790771]Một trong số thành tựu văn hóa đó có ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa Việt Nam
Câu 3 (1,5 điểm). Trình bày đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu.
Câu 4 (1,5 điểm).
a. Trình bày thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.
b. Kể tên các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu?

……………….. Hết ………………….
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	B
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	B
	A
	C



HẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

	Trình bày đặc trưng cơ bản của lãnh địa phong kiến thời trung đại ở Châu Âu
	1,5

	
	* Về tự nhiên:
	0,5

	
	[bookmark: _GoBack]- Khu đất rộng, vùng đất riêng của lãnh chúa như một vương quốc thu nhỏ.
	0,25

	
	- Bao gồm đất đai, dinh thự với tường cao, hào sâu, kho tàng, đồng cỏ, đầm lầy… của lãnh chúa. 
	0,25

	
	* Về xã hội và đời sống  
	0,75

	
	- Gồm 2 tầng lớp cơ bản:
+ Lãnh chúa: tầng lớp thống trị.
+ Nông nô: tầng lớp bị trị.
	0,25

	
	+ Lãnh chúa: Bóc lột nông nô, họ không phải lao động, sống sung sướng, xa hoa.
	0,25

	
	+ Nông nô: nhận đất canh tác của lãnh chúa và nộp nhiều tô thuế, sống khổ cực, nghèo đói.
	0,25

	
	* Về kinh tế:
	0,25

	
	+  Hoạt động kinh tế chính là nông nghiệp, mang tính chất khép kín, tự cung tự cấp.
	0,25

	2

	Em có nhận xét gì về những thành tựu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX? Một trong những thành tựu văn hóa đó có ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa Việt Nam?
	1,5

	
	* Nhận xét về những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	1,0

	
	- Những thành tựu văn hoá Trung Quốc đạt được rất toàn diện và rực rỡ trên cơ sở kế thừa những di sản văn hoá từ các thế kỉ trước.
	0,5

	
	- Đồng thời nhiều thành tựu trong số đó có ảnh hưởng đến nhiều nước láng giềng và trở thành thành tựu của văn minh thế giới.
	0,25

	
	- Thể hiện trình độ kĩ thuật cao và trí tuệ của người Trung Quốc xưa. 
	0,25

	
	* Một trong những thành tựu văn hóa đó có ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa Việt Nam?.
	0,5

	
	- Gợi ý: Thành tựu …. có ảnh hưởng nhiều đến nền văn hóa Việt Nam thể hiện như tôn giáo, một số phong tục, lễ tết…
	

	Câu 3
	 Trình bày đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu.
	1,5

	
	* Châu Âu có hai khu vực địa hình chính: đồng bằng và miền núi.
	0,5

	
	- Khu vực đồng bằng chiếm 2/3 diện tích châu lục (dẫn chứng).
	0,5

	
	- Khu vực miền núi bao gồm:
+ Địa hình núi già phân bố ở phía bắc và trung tâm châu lục (dẫn chứng).
	0,25

	
	+ Địa hình núi trẻ phân bố chủ yếu ở phía nam (dẫn chứng).
	0,25

	4
	 a) Trình bày thực trạng và giải pháp về vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.
	1,5

	
	- Thực trạng: Ô nhiễm không khí ở châu Âu đang ở mức đáng báo động.
	0,5

	
	- Giải pháp:
+ Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển.
+ Đánh thuế nhiên liệu có hàm lượng các-bon cao.
+ Đầu tư vào công nghệ xanh, sử dụng công nghệ tái tạo.
+ Sử dụng phương tiện giao thông: Giảm lượng xe lưu thông trong thành phố, sử dụng phương tiện công cộng,…
(Lưu ý: Nếu HS nêu được từ 2 giải pháp trở lên thì cho điểm tối đa)
	0,5

	
	b) Kể tên các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu.
	0,5

	
	Các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu là: lúa gạo, cà phê, cao su, rau quả, hạt tiêu, chè,…
	





2









  
.

























